
STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh GT
Hoàn cảnh gia 

đình
Dân tộc

Chính sách được 

hưởng

Học kì còn 

thiếu HS
Ghi chú

1 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam Hộ cận nghèo Tày HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

2 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam Hộ cận nghèo Cao Lan HTCPHT HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

3 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Hộ cận nghèo Sán dìu HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

4 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Thái HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

5 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Thái HTCPHT HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

6 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam Hộ nghèo Nùng HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

7 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam Hộ nghèo Nùng HTCPHT HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

8 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

9 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam Hộ nghèo Dao HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

10 20021430 Nông Ngọc Sơn 10/12/2002 Nam Hộ nghèo Tày HTCPHT HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì

11 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Hộ nghèo Mường HTCPHT HKI 21-22 Hồ sơ làm theo kì

12 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Hộ cận nghèo Mường HTCPHT HKII 21-22 Hồ sơ làm theo kì
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